
 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025-2026 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ – LỚP 6 

Thời gian làm bài: 60 phút (Đề gồm 2 trang)  

A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)  

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu 

hỏi thí sinh lựa chọn một phương án đúng. (0.25 điểm/câu). (3 ĐIỂM)  

Câu 1. Lưỡng Hà cổ đại là tên gọi của vùng đất nằm giữa hai con sông lớn nào?  

 A. Sông Ấn và sông Hằng      B. Sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phrát  

 C. Sông Nin và sông Công-gô    D. Sông Hoàng Hà và sông Trường Giang  

Câu 2. Thành tựu văn hóa nào sau đây thể hiện rõ nhất sự phát triển về tư duy pháp luật của người 

Lưỡng Hà cổ đại?  

A. Sử dụng chữ hình nêm trong các văn bản hành chính.  

B. Ban hành Bộ luật Hammurabi với nhiều điều khoản chi tiết.  

C. Xây dựng các công trình kiến trúc Ziggurat đồ sộ.  

D. Phát minh ra hệ đếm cơ số 60 và lịch 12 tháng.  

Câu 3. Yếu tố tự nhiên nào sau đây đóng vai trò quan trọng nhất trong việc hình thành và phát 

triển nền văn minh Ấn Độ cổ đại?  

A. Hai con sông Ấn và Hằng màu mỡ  B. Dãy núi Hi-ma-lay-a hùng vĩ ở phía Bắc C. 

Khí hậu gió mùa với lượng mưa lớn  D. Vị trí địa lí là một bán đảo hình tam giác Câu 

4. Thành tựu nổi bật của toán học Ấn Độ cổ đại là?  

 A. Phát minh ra bánh xe        B. Sử dụng chữ tượng hình  

 C. Phát minh số 0 và hệ đếm thập phân    D. Lịch 12 tháng  

Câu 5. Triều đại nào đã thống nhất Trung Quốc và thiết lập chế độ phong kiến tập quyền đầu tiên?  

 A. Nhà Hạ    B. Nhà Thương    C. Nhà Chu  D. Nhà Tần  

Câu 6. Thành tựu văn hóa nào sau đây thể hiện rõ nét sự phát triển về tư tưởng, triết học của 

Trung Quốc thời cổ đại đến thế kỉ VII?  

 A. Kiến trúc Vạn Lý Trường Thành   B. Sự ra đời của Nho giáo, Đạo giáo và Pháp gia  

 C. Kĩ thuật làm giấy       D. Sự phát triển của thơ Đường  

Câu 7. Từ ngoài vào trong, Trái Đất được cấu tạo bởi mấy lớp chính? A. 

Hai lớp: vỏ Trái Đất và nhân Trái Đất.  

B. Ba lớp: vỏ Trái Đất, lớp Manti và nhân Trái Đất.  

C. Bốn lớp: vỏ Trái Đất, lớp Manti trên, lớp Manti dưới và nhân Trái Đất.  

D. Năm lớp: vỏ Trái Đất, lớp Manti, lớp lõi ngoài, lớp lõi trong và nhân Trái Đất.  

Câu 8. Quá trình ngoại sinh chủ yếu có tác dụng  

 A. nâng cao địa hình       B. san bằng, hạ thấp địa hình  

 C. làm biến dạng lớp vỏ Trái Đất    D. tạo núi lửa  

Câu 9. Dạng địa hình nào sau đây thường có độ cao tương đối thấp, 200 m so với khu vực xung 

quanh, sườn thoải và đỉnh tròn?  

 A. Núi     B. Đồi       C. Đồng bằng   D. Cao nguyên  

Câu 10. Đường đồng mức càng gần thì  

 A. địa hình thấp   B. địa hình bằng phẳng   C. địa hình dốc   D. địa hình rộng Câu 

11. Khí áp thay đổi theo độ cao như thế nào?  

 A. Càng lên cao khí áp càng tăng    B. Càng lên cao khí áp càng giảm  
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 C. Khí áp không đổi theo độ cao    D. Khí áp chỉ thay đổi ở vùng cực  

Câu 12. Gió thổi từ nơi  

  A. khí áp cao → thấp    B. khí áp thấp → cao  

  C. nơi lạnh → nơi nóng   D. nơi nóng → lạnh  

II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 

mỗi câu thí sinh lựa chọn đúng hoặc sai. (0.25 điểm/câu). (3 ĐIỂM) Câu 1: Nhận định nào sau 

đây là Đúng, nhận định nào Sai.  

a) Nền văn minh Ấn Độ cổ đại hình thành trên lưu vực sông Ấn và sông Hằng.  

b) Chữ viết cổ của người Ấn Độ gọi là chữ Phạn.  

c) Phật giáo ra đời ở Trung Quốc rồi lan sang Ấn Độ.  

d) Người Ấn Độ cổ đại có đóng góp lớn về toán học, đặc biệt là việc phát minh ra số  0. Câu 2: 

Nhận định nào sau đây là Đúng, nhận định nào Sai.  

  Vạn Lý Trường thành là một công trình vĩ đại nhưng cũng gây ra nhiều tác động đa chiều đến xã 

hội Trung Quốc cổ đại. Dựa vào kiến thức lịch sử, hãy nhận định các phát biểu sau đây về công 

trình này:  

a) Được bắt đầu xây dựng từ thời kỳ nhà Tần.  

b) Vương Tiễn là người đã cho xây Vạn Lý Trường Thành.  

c) Việc xây dựng tốn kém nhân lực và tài lực khủng khiếp.  

d) Góp phần giao lưu với các bộ lạc du mục phía Bắc. Câu 3: Nhận định nào sau đây là Đúng, 

nhận định nào Sai. a) Vỏ Trái Đất có độ dày từ 5 km đến 70 km.  

b) Lớp Manti có trạng thái từ quánh dẻo đến rắn.  

c) Nhân Trái Đất có độ dày dưới 3000 km.  

d) Nhiệt độ nhân trái đất cao nhất khoảng 2000℃.  

III (1,0 điểm): Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.  

Quan sát lược đồ và trả lời 4 câu hỏi a, b, c, d  

a) Lát cắt địa hình có tỉ lệ đứng là?  

b) Lát cắt địa hình đi qua cao nguyên nào?  

c) Sông nào gần thành phố Hồ Chí Minh nhất?  

d) Sông nào gần Đà Lạt nhất?  

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)  

Câu 1. Trình bày tổ chức nhà nước  Lưỡng Hà cổ đại?(0.5 điểm)  

Câu 2. Hãy đánh giá ảnh hưởng của một trong các thành tựu văn hóa tiêu biểu sau đây (Phật giáo,  

kiến trúc Phật giáo) của Ấn Độ cổ đại đối với khu vực châu Á?(1 điểm)   

T ỉ   l ệ   đ ứ ng: 1:100 000   T ỉ   l ệ   n ga ng: 1:600 000   

CAO NGUYÊN DI LINH 
  



Câu 3. Hãy nêu rõ nguyên nhân và hậu quả của động đất? (0.5 điểm)  

Câu 4. Kể một số loại khoáng sản chính ở Việt Nam, khoáng sản đó chủ yếu phân bố ở 

đâu?(1điểm)  

----HẾT----  


